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BẢN THẢO 5 
      
 

Tiểu mô đun 5 
 

 PHƯƠNG PHÁP  
DẠY HỌC ÂM NHẠC  

CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 
 
 

                  2 đvht = 30 tiết,                         Lý thuyết:  14             Thực hành:  16 
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I. Mục tiêu         

1.Kiến thức 
-  Xác định vai trò giáo dục của âm nhạc, nêu được những đặc điểm về khả năng cảm thụ và 
hoạt động âm nhạc của học sinh tiểu học. 
-  Phân tích, đánh giá được những phương pháp dạy học âm nhạc, hiểu biết về nội dung 
chương trình và cấu trúc của sách giáo khoa bộ môn ở trường tiểu học.  
           2. Kĩ năng 

- Soạn kế hoạch bài học (giáo án). 
- Sử dụng phương pháp dạy học âm nhạc để tổ chức các giờ học và các hoạt 

động âm nhạc ngoài giờ  học ở  trường tiểu học. 
3.Thái độ 

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nhiệm với công việc dạy học âm nhạc 
cho học sinh tiểu học. 

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn, tiếp nhận những 
thông tin mới. 

II. Giới thiệu tiểu mô đun  

1. Nội dung tiểu mô đun 

 
STT Tên chủ đề Số tiết Trang 

số 
1 Một số  vấn đề chung  

 
3 253 

2 Phương pháp dạy học hát 
 

8 264 

3 Phương pháp dạy phát triển khả năng âm nhạc 
 

6 283 

4 Phương pháp dạy tập đọc nhạc 
 

6 295 

5 Thực hành soạn giáo án và tập dạy tiết âm nhạc tiểu học  
 
 

7 304 

 

III. Tài liệu và thiết bị để thực hiện tiểu mô đun  

1.Thiết bị, đồ dụng trực quan cần phải có:  
- Phòng học rộng rãi gắn bảng kẻ nhạc, bảng phụ.  
- Máy nghe nhạc,  máy xem băng hình, nhạc cụ đàn phím điện tử  và nhạc cụ gõ 

thông dụng sẵn có như: phách, mõ, song loan, sênh tiền, trống lắc… 
- Tranh ảnh minh họa, băng hình/ băng tiếng. 
 

2. Tài liệu học tập và tham khảo 
a/ Tài liệu học tập 
 -    Sách giáo khoa, sách giáo viên môn âm nhạc và những tập bài hát dành cho học 
sinh các lớp ở tiểu học. 
- Tài liệu “Phương pháp dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học”. 
b/ Tài liệu tham khảo 
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-   Các tập bài hát thiếu nhi, dân ca Việt Nam, các tập bài hát thiếu nhi nước ngoài. 
- Các tài liệu về giáo dục âm nhạc trong nhà trường. 

 
 

 
 
 
 

MINH HỌA 
(Hình vẽ minh họa hoặc ảnh chụp) 

 
 
 
Nội dung hình ảnh:  
 
Hình ảnh lớp học, giáo viên đang dạy học sinh tiểu học hát. 
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Chủ đề 1 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG (3 tiết) 

 
Hoạt động 1:  Xác định vai trò  giáo dục của âm nhạc đối với học sinh tiểu học  

(1 tiết) 

 
 

  Thông tin cho hoạt động 1. 
     Việc dạy và học âm nhạc ở trường tiểu học nhằm góp phần thực hiện được mục tiêu giáo 
dục của nhà trường là đào tạo con người toàn diện về  Đức -Trí -Thể - Mĩ. 
 
 

          Giáo dục đạo đức 
 
 

        Giáo dục thẩm mĩ 
              

VAI TRÒ GIÁO DỤC 
      CỦA ÂM NHẠC                    

Phát triển trí tuệ 
 

                             
                   Phát triển thể chất 
         
   
    Có sự khác nhau giữa học sinh học âm nhạc ở trường tiểu học và học sinh học âm nhạc ở 
các trường đào tạo chuyên về âm nhạc, trong nhạc viện  hay ở các trường văn hóa nghệ 
thuật (VHNT). 
 
             Học âm nhạc 
    Học sinh tiểu học                                              Không làm nghề âm nhạc, không họat 
                            động âm nhạc chuyên nghiệp 
 
 
    Học sinh nhạc viện, 
    trường văn hóa nghệ       Học âm nhạc                  Làm nghề âm nhạc, hoạt động âm 
       thuật.                         nhạc chuyên nghiệp    
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     Như vậy mục đích của môn âm nhạc ở tiểu học là:  
 
                     Ở trường tiểu học, thông qua môn học âm nhạc mà trẻ em 
                    được hoạt động, được nhận thức, được cảm thụ âm nhạc…  
                    và trang bị cho các em có một số kiến thức về  văn hoá âm  
                   nhạc phổ thông, góp phần cùng các môn học khác giáo dục 
                    nhân cách cho học sinh. 
 
 

      Nhiệm vụ  
 

  Nhiệm vụ 1: Thảo luận nhóm. 
    Nội dung thảo luận:  
 1. Bạn hãy trình bày những nhận định của mình về vai trò của âm nhạc đối với học  sinh 
tiểu học được thể hiện ở  bốn  mặt: Giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mĩ, phát triển trí tuệ và 
phát triển thể chất như thế nào? 
2.  Bạn hãy nêu ý kiến của mình về sự lựa chọn những bài hát có nội dung như thế nào sẽ 
phù hợp cho việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học? 
  Thảo luận và thống nhất ý kiến chung trong nhóm. Cử đại diện của nhóm để trình bày kết 
quả trước tập thể lớp. 
Nhiệm vụ 2: Đại diện các nhóm trình bày trước tập thể lớp 
  Sinh viên đại diện của các nhóm trình bày về những ý kiến đã được thông nhất trong nhóm 
của mình  sau khi thảo luận  theo nội dung được gợi ý ở trên.  
  Các sinh viên khác phát biểu đưa ra nhận xét về phần trình bày của đại diện các nhóm và 
có thể bổ sung thêm về nội dung mà bạn mình vừa trình bày trước lớp. 

 

        Đánh giá hoạt động 1. 
 

BÀI TẬP 1 
  Bạn hãy liệt kê những mặt về tình cảm đạo đức được hình thành ở học sinh tiểu học khi có  
sự tác động của âm nhạc.  
BÀI TẬP 2 
   Bạn hãy chọn và đánh dấu chéo  vào các câu nói về vai trò của âm nhạc đối với sự phát 
triển trí tuệ học sinh tiểu học. 
  A.Trong khi tập hát, tập đọc nhạc, học sinh có được những khả năng:  

      a/ Nhận biết đường nét giai điệu và âm hình tiết tấu âm nhạc. 

 b/  Trí nhớ âm nhạc của các em được rèn luyện thông qua việc học thuộc  các   bài 
hát, bài tập đọc nhạc 

       c/  Biết so sánh cao độ các nốt nhạc. 

       d/ Biết so sánh sự giống và khác nhau về tiết tấu và cao độ giữa các câu nhạc. 

  B. Trong khi tham gia các hoạt động âm nhạc học sinh được: 

       a/  Tăng cường thêm khả năng quan sát nhạy bén. 

       b/  Tăng cường khả năng cảm nhận những rung động  tinh tế. 
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       c/ Giúp phát triển giọng hát. 

  d/ Hiểu được những trạng thái tình cảm khác nhau được thể hiện qua âm nhạc :   
vui, buồn, hân hoan, tự hào, tha thiết…  

 
C. Âm nhạc cũng giúp cho học sinh có khả năng nhận thức ở các mặt: 

            a/  Nhiều hiện tượng của đời sống, sự vật. 

            b/ Quan hệ giữa con người và thiên nhiên. 

            c/ Có hiểu biết về  những trạng thái tình cảm trong con người.  

           d/ Làm phong phú thêm sự hiểu biết của học sinh về xã  hội, thiên nhiên. 

 

BÀI TẬP 3 

 Trong những câu sau đây, bạn hãy đánh dấu chéo  vào những câu nói về vai trò của âm 
nhạc đối với sự phát triển thể chất học sinh tiểu học 

a/ Âm nhạc có ảnh hưởng tới quá trình phát triển của tâm lí con người. 

b/Âm nhạc có tác động tới quá trình phát triển của cơ thể con người. 

c/ Hoạt động hát gắn liền với sự phát triển sinh lý, thể chất của học sinh, thúc đẩy sự phát 
triển của các cơ quan phát thanh,  cơ quan hô hấp, làm cho giọng hát của các em dần ổn 
định , chính xác  mở rộng  tầm cữ giọng. 

BÀI TẬP 4.  Bạn hãy đánh dấu cho sự lựa chọn của mình vào cột đúng hay sai. 

 
TT        Nội dung Đúng  Sai 

 
I 

Giáo dục âm nhạc trong nhà trường nhằm phát triển ở học 
sinh khả năng lĩnh hội, hiểu và cảm thụ  cái đẹp, phân biệt 
được cái hay cái dở trong âm  nhạc.  

  

Giáo dục thẩm mĩ thông qua bộ môn âm nhạc cần đảm bảo  sự phát triển thẩm 
mĩ  toàn vẹn của nhân cách học sinh gắn với các yêu cầu : 
a/ Làm giàu nhân cách bằng trình độ thẩm mĩ  nghệ thuật ở việc 
hiểu và cảm thụ tác phẩm âm nhạc. 

  

b/ Giáo dục tình cảm thẩm mĩ   
c/ Hình thành  đạo đức thẩm mĩ   

II 
 

e/ Hình thành ý thức thẩm mĩ đúng đắn.   
 

   Hoạt động 2:          Tìm hiểu  về đặc điểm khả năng âm nhạc của   học sinh tiểu 
học (1tiết) 

 

  Thông tin cho hoạt động 2 
         Kết thúc giai đoạn ở trường mầm non, các em bước vào giai đoạn học ở trường tiểu 
học. So với lứa tuổi mầm non, các em học sinh tiểu học có những sự biến đổi khá khác biệt. 

 
Một số đặc điểm cần lưu ý 
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              Về tâm sinh lí:  

        -   Tai các em khá tinh, tay chân mềm mại thuận lợi cho làm các động tác múa 
   -   Sự hứng thú, năng lực tiếp thu và hoạt động âm nhạc  của  
     các em trong cùng một  lớp không hoàn toàn giống nhau. 

             -   Ca hát là một nhu cầu không thể thiếu được đối với các em. 
  -   Điểm nổi bật là các em dễ bị ảnh hưởng bởi sự tác động của người khác. 

 
 
 
            Về giọng hát: 

-  Bộ phận phát thanh phát triển còn chậm cho đến 10 tuổi, dung 
               lượng không khí chứa trong phổi của các em nam và nữ tương  
               đương nhau.  
           -  Tầm cữ giọng hát các em nam và nữ  gần giống nhau.  
               Về phẩm chất giọng hát các em có thể tạm chia các loại : 
           - Giọng vang , sáng , khỏe, đôi khi hơi chói. 
           - Giọng vang , êm , nhẹ , có nhạc cảm ,âm sắc dễ chịu. 
           - Giọng tối, mờ , nhỏ, hay rung. 
           - Giọng rè , khàn, kém chuẩn xác.  
 
 
             
            Tầm cữ giọng hát:  
          - Giọng lớp 1,2: Từ nốt La(quãng tám nhỏ) tới nốt Si giáng ở quãng tám 1.  
          - Giọng hát lớp 3,4,5 : Từ  nốt  Son (quãng tám nhỏ) tới nốt Si giáng ở quãng tám 1. 

  

 
   Nhiệm vụ  

 
 Nhiệm vụ 1: Thảo luận nhóm 
  Câu hỏi thảo luận:  
  Câu hỏi 1: Việc nắm vững các đặc điểm về khả năng âm nhạc và giọng hát của học sinh 
tiểu học đối với bạn có quan trọng không? Tại sao? 
 Câu hỏi 2: Dựa vào những tiêu chí nào để bạn có thể đánh giá một học sinh có giọng hát tốt 
hay không? 

   Các sinh viên trong nhóm thảo luận và cử đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước 
tập thể lớp. 

Nhiệm vụ 2: Đại diện các nhóm trình bày trước lớp 

  Sinh viên đại diện của các nhóm trình bày về những ý kiến đã được thông nhất 
trong nhóm sau khi thảo luận.  

 Các sinh viên khác nhận xét và góp ý bổ sung cho các phần trình bày  ở trên. 

Nhiệm vụ 3:                                      
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    Bạn hãy thử  lựa chọn một bài hát để  có thể sử dụng dạy hát cho học sinh tiểu học, 
hát cho tập thể lớp nghe và phân tích, giải thích những cơ sở mà bạn căn cứ vào đó để 
lựa chọn bài hát. 

 

        Đánh giá hoạt động 2. 
 

BÀI TẬP 1. 
 Sự biến đổi giọng hát của học sinh nói chung có thể chia ra làm 4 giai đoạn được liệt kê ra 
dưới đây. Bạn hãy đánh dấu vào câu mà bạn chọn lựa là giai đoạn của học sinh tiểu học. 

    1. Giai đoạn các em ở trường mầm non ( trước   6    tuổi ) 

    2. Giai đoạn trước lúc vỡ giọng ( khoảng  6 đến  11  tuổi ) 

    3. Giai đoạn vỡ giọng ( khoảng 11  đến 15 tuổi )  

    4. Giai đoạn sau vỡ giọng ( khoảng 15 đến  18 tuổi )  
  
BÀI TẬP 2. 
 Bạn hãy lựa chọn và đánh dấu vào những câu mà bạn cho là đúng. 

Sự hứng thú, năng lực tiếp thu, thái độ học tập và hoạt động âm nhạc của các em trong 
cùng một  lớp không hoàn toàn giống nhau. Do vậy giáo viên phải: 

1. Xác định đúng đắn bằng biện pháp nào để mỗi em học sinh có thể tiến đến trình độ 
chuơng trình qui định. 
2. Chỉ quan tâm đến việc giáo dục  các em ít có khả năng âm nhạc mà không cần 
quan tâm đến các em khác còn lại trong lớp. 

3. Chỉ quan tâm đến việc giáo dục  các em có khả năng âm nhạc mà không cần 
quan tâm đến các em khác còn lại trong lớp. 

4. Khi dạy cho lớp, để khỏi phá vỡ tổ chức học tập ở mức độ chung không thể dựa 
vào những khác biệt cá nhân mặc dù những khác biệt cá nhân này vẫn cần quan tâm 
giải quyết nếu như chúng ta thực sự muốn tiến hành giáo dục âm nhạc trên cơ sở 
những phẩm chất và tính chất có thực của các em.  

BÀI TẬP 3. 

         Trong 4 loại giọng của học sinh sau đây:  

      -  Giọng vang , sáng , khỏe, đôi khi hơi chói. 
      -  Giọng vang , êm , nhẹ , có nhạc cảm , âm sắc dễ chịu. 
      -  Giọng tối, mờ , nhỏ, hay rung. 
      -  Giọng rè , khàn, kém chuẩn xác.  

 
Bạn hãy xác định và điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây. 
 

     a/  Loại giọng nào có thể bồi dưỡng , luyện tập để trở thành đơn ca, lĩnh xưỡng? 
              
…………………………………………………………………………………………………
……. 
 
     b/   Loại giọng nào phù hợp với yêu cầu hát tập thể? 
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………………………………………………………………………………………………… 
 
             
      c/ Loại giọng nào phù hợp với hát tập thể nhưng vẫn có thể có những khó khăn?  
 
         
………………………………………………………………………………………………… 
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Hoạt động 3 :   Tìm hiểu về cấu trúc chương trình và cách trình bày      
                                           sách giáo khoa âm nhạc tiểu học (1 tiết) 

 
 

      Thông tin cho hoạt động 3. 
  
   Môn học âm nhạc ở trường tiểu học hiện nay nằm trong chương trình  đã được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/1/2001.  
Phân bố thời gian như sau : 
- Tiểu học ( từ lớp 1 đến lớp 5 ) bao gồm có 35 tuần trong một năm học. 
- Mỗi tuần học 1 tiết  âm nhạc và thời gian 1 tiết là 35 phút. 
I. CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
  Ở tiểu học, từ lớp 1 đến lớp 3 theo  chương trình đã được ban hành thì âm nhạc nằm 
trong môn Nghệ thuật (bao gồm các phần : Âm nhạc, Mĩ thuật và Thủ công).   
Chương trình các lớp  1,2,3 qui định dạy các nội dung sau đây:  
 - Học hát:  Học sinh học các bài hát qui định và một số bài có thể bổ sung thay thế. 
 ( Đây là nội dung quan trọng của chương trình) 
-  Phát triển khả năng âm nhạc  
    Học sinh được nghe những bài hát chọn lọc, những trích đoạn nhạc không lời. Nghe và 
phân biệt những âm thanh cao thấp, dài ngắn. Tập sử dụng một và nhạc cụ gõ với các tiết 
tấu đơn giản, nghe và nhận biết được màu sắc âm thanh, hình dáng một vài nhạc cụ dân tộc. 
Ngoài ra học sinh còn được nghe những câu chuyện kể về âm nhạc, những bài viết về âm 
nhạc và đời sống … 
   Ở lớp 4 và lớp 5, âm nhạc được tách ra thành một môn học độc lập  với tên gọi “Âm nhạc 
4”, “Âm nhạc 5”. 
Chương trình các lớp  4,5 qui định dạy các nội dung sau đây:  
- Học hát:  Vẫn học hát các bài theo qui định và một số bài có thể thay thế, đồng thời tiếp 
tục rèn luyện kĩ năng ca hát thông thường. 
- Tập đọc nhạc: Nhận biết các ký hiệu ghi chép nhạc thông dụng và luyện đọc xướng âm 
các bài nhạc ngắn gọn, dễ thể hiện trong phạm vi  cao độ từ  Đô 1 đến Đô 2 của  giọng Đô 
trưởng ở các loại nhịp thông dụng như : 2/4,  3/4.4/4. Các bài tập đọc nhạc thường có 5 nốt ( 
Đồ –Rê – Mi - Son –La) hoặc có 7 nốt ( Đồ – Rê – Mi – Pha – Son –La – Si ) 
- Phát triển khả năng âm nhạc bao gồm:  
+ Nghe nhạc: Nghe các bài hát chọn lọc, những bài dân ca và một số trích đoạn nhạc không 
lời. 
+ Một số nội dung khác như: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, các loại nhạc cụ, các hình thức 
biểu diễn âm nhạc, một số sinh hoạt âm nhạc truyền thống và những bài viết về âm nhạc với 
đời sống.  
II.CẤU TRÚC SÁCH GIÁO KHOA 
  Các lớp 1,2, 3 không có sách giáo khoa, chỉ  có sách giáo viên với tên gọi “Nghệ thuật 1”, 
”Nghệ thuật 2”, “Nghệ thuật 3” gồm 3 môn in chung là Âm nhạc, Mĩ thuật và Thủ công.  
Học sinh có một tập bài hát gồm các bài trong chương trình để học hát.  
  Đến lớp 4, 5 mới có sách giáo khoa dành riêng cho học sinh có tên gọi là “Ââm 
nhạc 4”, “Âm nhạc 5” và kèm theo là  sách hướng dẫn cho giáo viên(sách giáo viên). 


